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1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có trình độ lý thuyết về kỹ năng thực hành tương xứng về công nghệ ô tô; có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ cho mình để có thể làm việc trong lĩnh vực:

- Khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô;

- Điều hành sản xuất phụ tùng, điều kiện và lắp ráp ô tô;

- Cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô;

          Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ô tô, các cơ sở sửa chữa ô tô, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến ngành công nghiệp Ô tô; trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; các văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh ôtô, máy động lực và phụ tùng ôtô.

2. Thời gian đào tạo: 


03 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 
98 tín chỉ (chưa kể GDTC và GDQP)
4. Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

5. Qui trình đào tạo, điều kiện công nhận tốt nghiệp:

Theo Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-GDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản hiện hành; Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08/7/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
6. Thang điểm : Tính theo thang điểm 10 (từ 0 ( 10)

7. Nội dung chương trình: 

	TT
	Mã HP
	Khoa, bộ môn quản lý
	Tên học phần
	Tín chỉ

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH

	I
	
	
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	32
	30
	2

	1.1
	
	
	Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng  HCM
	10
	10
	0

	1
	
	BM LLCT
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1
	2
	2
	0

	2
	
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2
	3
	3
	0

	3
	
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh             
	2
	2
	0

	4
	
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 
	3
	3
	0

	1.2
	
	
	Khoa học xã hội - Nhân văn
	2
	2
	0

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	
	
	

	5
	
	BM LLCT
	Pháp luật đại cương           
	2
	2
	0

	1.3
	
	
	Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành)
	6
	6
	0

	6
	
	BM NN
	Tiếng Anh cơ bản   
	4
	4
	0

	7
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành   
	2
	2
	0

	1.4
	
	
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường
	14
	12
	2

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	12
	10
	2

	8
	
	Bộ môn Toán
	Toán cao cấp 1    
	3
	3
	0

	9
	
	Bộ môn Vật lý
	Vật lý đại cương     
	4
	3
	1

	10
	
	Bộ môn Hóa
	Hóa đại cương  
	2
	2
	0

	11
	
	BM KHMT
	Nhập môn tin học   
	3
	2
	1

	B
	
	
	Phần tự chọn (Chọn 1 trong các  học phần sau)
	2
	2
	0

	13
	
	Bộ môn Toán
	Xác suất thống kê                   
	2
	2
	0

	14
	
	Bộ môn Toán
	Phương pháp tính                    
	2
	2
	0

	15
	
	Bộ môn Ôtô
	Ôtô và môi trường 
	2
	2
	0

	16
	
	Bộ môn GDTC
	Giáo dục thể chất 
	3
	0
	3

	17
	
	Bộ môn GDQP
	Giáo dục quốc phòng, an ninh
	8
	7
	1

	II.
	
	
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	66
	43
	23

	2.1
	
	
	Kiến thức cơ sở ngành
	22
	21
	1

	
	
	BM Máy ( TBM
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	2
	0

	18
	
	Bộ môn Cơ KT
	Cơ lý thuyết                                 
	2
	2
	0

	19
	
	Bộ môn Cơ máy
	Thủy lực đại cương
	2
	2
	0

	20
	
	Bộ môn Vẽ KT
	Hình họa - vẽ kỹ thuật                       
	3
	2
	1

	21
	
	Bộ môn Cơ KT
	Sức bền vật liệu                                         
	2
	2
	0

	22
	
	Bộ môn Cơ KT
	Nguyên lý - Chi tiết máy                     
	2
	2
	0

	23
	
	BM Máy ( TBM
	Vật liệu học và công nghệ kim loại       
	2
	2
	0

	24
	
	BM Máy ( TBM
	Dung sai - Đo lường                               
	2
	2
	0

	25
	
	Bộ môn Điện tử
	Kỹ thuật điện - điện tử                            
	2
	2
	0

	26
	
	BM Máy ( TBM
	Công nghệ chế tạo máy                          
	3
	3
	0

	2.2
	
	
	Kiến thức ngành
	36
	22
	14

	A
	
	
	Phần bắt buộc
	28
	14
	14

	27
	
	Bộ môn Ôtô
	Động cơ đốt trong                         
	3
	2
	1

	28
	
	Bộ môn Ôtô
	Hệ thống điện và điện tử ô tô           
	3
	3
	0

	29
	
	Bộ môn Ôtô
	Kết cấu và tính toán ô tô                 
	3
	3
	0

	30
	
	Bộ môn Ôtô
	Lý thuyết ô tô                                         
	3
	3
	0

	31
	
	Bộ môn Ôtô
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô         
	2
	2
	0

	32
	
	Bộ môn Ôtô
	Tin học ứng dụng chuyên ngành  
	2
	1
	1

	33
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành cơ bản động cơ 
	4
	0
	4

	34
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành cơ bản điện ô tô
	4
	0
	4

	35
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành cơ bản gầm ô tô
	4
	0
	4

	B
	
	
	Phần tự chọn: Chọn 2 trong các học phần sau                   
	4
	4(0)
	(0)4

	36
	
	Bộ môn ô tô
	Công nghệ sửa chữa ô tô
	2
	2
	0

	37
	
	Bộ môn ô tô
	Nhiên liệu, dầu, mỡ và chất tẩy rửa
	2
	2
	0

	38
	
	TT ĐTN
	Thực hành cơ khí cơ bản
	2
	0
	2

	39
	
	TT ĐTN
	Thực hành điện cơ bản
	2
	0
	2

	C
	
	
	Phần chuyên sâu: Chọn 2 trong các học phần sau:                   
	4
	4(0)
	0(4)

	40
	
	Bộ môn Ôtô
	Kỹ thuật điện lạnh ô tô
	2
	2
	0

	41
	
	Bộ môn Ôtô
	Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2
	2
	0

	42
	
	Bộ môn Ôtô
	Ô tô sử dụng năng lượng mới
	2
	2
	0

	43
	
	Bộ môn Ôtô
	Điều khiển thủy khí
	2
	2
	0

	44
	
	Bộ môn Ôtô
	Luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe
	2
	0
	2

	45
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành động cơ nâng cao        
	2
	0
	2

	46
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành gầm ô tô nâng cao      
	2
	0
	2

	47
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực hành điện ô tô nâng cao                
	2
	0
	2

	2.3
	
	
	Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp 
	8
	0
	8

	48
	
	Bộ môn Ôtô
	Thực tập tốt nghiệp          
	3
	0
	3

	49
	
	Bộ môn Ôtô


	Khóa luận tốt nghiệp (hoặc đăng ký học thêm 2 học phần chuyên sâu thay thế sau: 
	5
	0
	5

	50
	
	Bộ môn Ôtô
	Cơ sở thiết kế ô tô
	2
	2
	0

	51
	
	Bộ môn Ôtô
	Kết cấu tính toán động cơ
	3
	3
	0

	
	
	
	Tổng tín chỉ toàn khóa (Không kể GDQP và GDTC)
	98
	73
	25


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
8.1 Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ: Đơn vị: Tuần
	Năm học
	Học
	Thi
	Hè
	Tết
	Dự phòng
	Cộng

	
	LT
	TH
	HK
	TN
	
	
	
	

	I
	26
	7
	9
	0
	5
	3
	2
	52

	II
	27
	6
	9
	0
	5
	3
	2
	52

	III
	17
	11
	9
	5
	5
	3
	2
	52

	Cộng
	70
	24
	27
	5
	15
	9
	6
	156


8.2. Kế hoạch thực tập:

	TT
	Loại hình thực tập
	T. gian
	Học kỳ
	Địa điểm

	1
	Thực hành cơ khí cơ bản
	2 tuần
	IV
	TTĐT nghề tại trường

	2
	Thực hành điện cơ bản
	2 tuần
	IV
	TTĐT nghề tại trường

	3
	Thực hành cơ bản động cơ
	4 tuần
	IV
	Xưởng Ô tô trường

	4
	Thực hành cơ bản điện ô tô
	4 tuần
	V
	Xưởng Ô tô trường

	5
	Thực hành cơ bản gầm ô tô
	4 tuần
	VI
	Xưởng Ô tô trường

	6
	Thực hành động cơ, điện ô tô, gầm ô tô nâng cao
	2 tuần
	VI
	Xưởng Ô tô trường

	7
	Thực hành kỹ thuật lái xe
	2 tuần
	VI
	Tại trường

	6
	Thực tập tốt nghiệp
	3 tuần
	VI
	Tại các Công ty



9 . MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

9.1. Kiến thức giáo dục đại cương
9.1.1. Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1: (2,2,0)      



- Điều kiện tiên quyết: Là môn học (học phần) đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học và cao đẳng.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Gồm 3 phần:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chương 2: Phép biện chứng duy vật 

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản (Giáo trình bắt buộc 1).
+ Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

2. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2: (3,3,0)      

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.

- Nội dung của học phần:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 2 phần 6 chương: 

Phần 2:

Chương 4: Học thuyết giá trị

Chương 5: Học thuyết giá trị  thặng dư

Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước

Phần 3:

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương  8: Những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin1, 2.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo:

+ Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học.

- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 + Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập

 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam-chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; về quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, đặc biệt là đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; về kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Từ đó xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Giúp sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức môn học để nhận xét, giải thích, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội,…theo đường lối, chính sách của Đảng.
- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 
 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

9.1.2. Khoa học xã hội - nhân văn

5. Pháp luật đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung của học phần: Học phần được thiết kế gồm hai phần:

+ Phần mở đầu giới thiệu với người học khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung, về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và vấn đề pháp chế,… Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất, đồng thời cũng nhằm nâng cao ý thức công dân đối với việc tuân thủ pháp luật.

+ Phần pháp luật cụ thể được trình bày tương đối chi tiết và có hệ thống  về một số ngành luật thiết yếu (trên cơ sở có trích dẫn hệ thống pháp luật thực định làm nền cho phần giảng lý thuyết về ngành luật ) như Hiến pháp, pháp luật về hành chính, về lao động dân sự, kinh tế, hình sự, một số vấn đề pháp luật quốc tế. Nội dung một số ngành luật cụ thể được gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số giờ luyện tập sẽ giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với đời sống thực tiễn của pháp luật.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Hoàng Ngọc Tươi, Bài giảng Pháp luật đại cương.Trường ĐH công nghiệp QN 2004

+ Bộ luật hình sự. NXB LĐXH- 2005

9.1.3. Ngoại ngữ                                                          

6. Tiếng Anh cơ bản 1: (4,4,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Headway A.

- Tài liệu tham khảo: Giáo trình  Headway A.

7. Tiếng Anh chuyên ngành: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành như từ vựng, ký hiệu, thuật ngữ.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành - Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Các tài liệu Tiếng Anh chuyên đề công nghệ.

9.1.4. Toán - Tin - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường                       
    

8. Toán cao cấp 1: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về phép tính vi phân, tích phân hàm một biến, chuỗi. Trong phép tính vi phân, tích phân hàm một biến bao gồm giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm số, tích phân bất định, xác định và suy rộng. Phần số gồm chuỗi số và chuỗi hàm.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2 NXB Giáo dục 1997

+ Phan Quốc Khánh, Phép tính vi tích phân NXB Giáo dục 1996

+ B. Demidovich, Bài tập toán giải tích

9. Vật lí đại cương: (4,3,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Đề cập đến các qui luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần này gồm 3 phần:

+ Cơ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton) và cơ sở của cơ học tượng đối. Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn, thuyết tương đối hẹp của Einstein và sơ lược về động lực học tương đối.

+ Nhiệt học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

+ Điện từ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

Phần thực hành (thí nghiệm): Rèn luyện cho sinh viên các thao tác về thí nghiệm và giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về bản chất của các hiện tượng, các định luật, các nguyên lý đã trang bị ở phần lý thuyết.

- Tài liệu tham khảo: 

+   Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương Tập 1&2- NXB Giáo dục 1995

+   Giáo trình Vật lý đại cương  Trường ĐH Mỏ- Địa chất.

10. Hoá đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử.

Giải thích cấu hình, hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất.

Nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.

- Tài liệu tham khảo:

+ Lê Thị Hạnh, Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa- Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Nguyễn Hạnh, Cơ sở lý thuyết hóa: tập 1&2 NXB Giáo dục 1997

11. Nhập môn tin học: (3,2,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về tin học, cấu trúc tổng quát của máy PC: hệ đếm, tập tin, hệ điều hành MSDOS và hệ diều hành WINDOW, ngôn ngữ lập trình Pascal.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính PC.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bùi Huy Quỳnh,  Nhập môn tin học- NXB Giáo dục

+ Giáo trình tin học đại cương - Tủ sách ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

+ Hoàng Kiếm, Tin học đại cương nâng cao- NXB Giáo dục 1998

12. Quy hoạch tuyến tính: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần toán cao cấp 1;

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về Qui hoạch tuyến tính, bao gồm: Bài toán qui hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; lý thuyết đối ngẫu; bài toán vận tải và phương pháp thế vị.

- Tài liệu học tập, tham khảo

+ Bài giảng Quy hoạch tuyến tính, Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.
+ Quy hoạch tuyến tính, GS Trần Túc, NXB KH&KT 2004.

+ Bài tập Quy hoạch tuyến tính, GS Trần Túc, NXB KH&KT 2004

+ Quy hoạch tuyến tính, Trần Xuân Sinh, NXB ĐH Sư phạm 2004.

13. Xác suất thống kê: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Toán cao cÊp;


- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về xác suất thống kê và thống kê toán, bao gồm: Lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu.


- Tài liệu học tập, tham khảo:

+  Nguyễn Cao Văn (2002), Lý thuyết xác suất và thống kê toán; 

+ Đặng Hùng Thắng (1997), Lý thuyết xác suất và ứng dụng;


+ Đinh Văn Gắng (1999), Xác suất và thống kê;


+ Tống Đình Quỳ (2001), Xác suất và thống kê;

+ Nguyễn Quang Báu (2000), Lý thuyết xác suất và thống kê; 

      
+ Bài  tập toán cao cấp, NXB “Mir” Maxcova.

14. Phương pháp tính: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần toán cao cấp 1;

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về Lý thuyÕt sai sè, ®a thøc néi suy, lËp c«ng thøc thùc nghiÖm; TÝnh gÇn ®óng ®¹o hµm, tÝch ph©n x¸c ®Þnh, ®Þnh thøc vµ ma trËn nghÞch ®¶o; Gi¶i gÇn ®óng ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh ®¹i sè, hÖ ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh vµ ph­¬ng tr×nh vi ph©n th­êng.


- Tài liệu học tập, tham khảo


+ Bµi gi¶ng Ph­¬ng ph¸p tÝnh, Tr­êng §¹i häc C«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh.


+ T¹ V¨n §Ünh, Ph­¬ng ph¸p tÝnh, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2001.


+  Ph¹m Kú Anh, Gi¶i tÝch sè, Nhµ xuÊt b¶n §H Quèc Gia Hµ Néi, 2005.

15. Ô tô và môi trường: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: động cơ đốt trong, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô;  

- Nội dung chính: Trang bị những kiến thức về ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ gây ra, ô nhiễm tiếng ồn, các tiêu chuẩn khí thải áp dụng đối với ngành công nghiệp ô tô. Các biện pháp kỹ thuật làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Ô tô và ô nhiễm môi trường - Bùi Văn Ga NXBGD - 1999


+ Ô tô nguồn ô nhiễm môi trường - Cao Trọng Hiền - ĐHGTVT - 2007

16. Giáo dục thể chất:  (3,0,3)
- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học và tác dụng rèn luyện thể chất.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng các bài tập thể dục.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình Thể dục và Thể thao tập 1,2,3 - NXB Giáo dục

+ Lý luận và phương pháp GDTC - Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT.

17. Giáo dục quốc phòng- an ninh: (8,7,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

     - Néi dung học phần: Häc phÇn ®Ò cËp lý luËn c¬ b¶n cña §¶ng vÒ ®​​­êng lèi qu©n sù, nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhiÖm vô c«ng t¸c quèc phßng - an ninh cña §¶ng, Nhµ n­​​íc trong t×nh h×nh míi. Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n: ®éi ngò ®¬n vÞ, sö dông b¶n ®å, ®Þa h×nh qu©n sù, mét sè lo¹i vò khÝ bé binh, thuèc næ, phßng chèng vò khÝ huû diÖt lín; cÊp cøu ban ®Çu c¸c vÕt th­​​¬ng; Kü thuËt b¾n sóng tiÓu liªn AK; tõng ng­êi trong chiÕn ®Êu tiÕn c«ng; tõng ng​​­êi trong chiÕn ®Êu phßng ngù.
- Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình GDQP - Liên bộ QP - GD&ĐT

+ Lý luận và phương pháp GDTC - Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT.

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

18. Cơ lý thuyết: (2,2,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần toán cao cấp 1, vật lý đại cương;
     
- Nội dung của học phần: 


Các khái niệm cơ bản và các định luật về tĩnh học vật rắn. Hệ lực phẳng; hệ lực không gian; động học, động học chất điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, tổng hợp chuyển động điểm, tổng hợp chuyển động vật, động lực học, các khái niệm và các định luật của động lực học, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe, phương trình chuyển động của máy.

    
- Tài liệu tham khảo: 

[1]. Giáo trình Cơ lý thuyết - Nguyễn Đức Tính - Trường ĐHCNQN, 1994;

[2]. Giáo trình Cơ lý thuyết - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội;

[3]. Giáo trình giản yếu Cơ học lý thuyết - TARG.

19. Thủy lực đại cương: (2,2,0)

Học sau học phần Vật lý đại cương, Cơ kỹ thuật;
b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Các quy luật của chất lỏng đứng yên và chuyển động, đồng thời nghiên cứu những tác dụng của quy luật đó trong thực tế sản xuất. Cung cấp bảng đơn vị thường dùng trong thuỷ lực, các bảng tra cứu, các đồ thị thuỷ lực để sinh viên tham khảo trong học tập đồng thời sử dụng trong tính toán thiết kế;

- Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về thuỷ tĩnh, thuỷ động, các loại máy bơm và động cơ thuỷ lực, khí nén và quạt gió, các loại van khoá. Kiến thức về truyền động thuỷ tĩnh, thuỷ động. Các sơ đồ thuỷ lực áp dụng trong máy khai thác.

c) Tài liệu học tập, tham khảo 


[1]. Thuỷ lực và khí động lực - PGS.TS. Hoàng Văn Quí, NXB KH&KT, 1997;


[2]. Thuỷ lực (T1), Nguyễn Tài -  NXB Xây dựng, Hà Nội, 1995;

  
[3]. Bài tập Thuỷ lực (T1), Nguyễn Cảnh Cầm-Hoàng Văn Quí, NXB ĐH&THCN; Hà Nội, 1973;


[4]. Cơ học chất lỏng ứng dụng, Phạm Văn Vĩnh, Trường ĐHGTVT HN-1994;

[5]. Giáo trình Thuỷ lực và khí động học, PGS-TS Hoàng Văn Quý-1997, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội;

[6]. Giáo trình máy thuỷ khí (ĐH Mỏ - ĐC).

     
[7]. Bài giảng Cơ học chất lỏng ứng dụng- Nguyễn Bá Thiện- ĐH CN Q.Ninh
[8]. Bài giảng Thuỷ lực đại cương - Lê Kinh Thanh - Đại học Mỏ ĐC- 2000

[9]. Giáo trình Thuỷ lực đại cương - Võ Xuân Minh - ĐH CN Quảng Ninh

20. Hình họa-vẽ kỹ thuật: (3,2,1)

+ Điều kiện tiên quyết: Học sau các học phần: Toán cao cấp. 

+ Học phần vẽ kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản  sau:


- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật, bồi dưỡng khả năng lập và đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện cho họ tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận, kiên nhẫn của người làm công tác kỹ thuật.

- Trang bị kiến thức cơ bản về biểu diễn các yếu tố không gian lên mặt phẳng, phương pháp giải quyết các bài toán, các tiêu chuẩn, lập và đọc bản vẽ kỹ thuật, biểu diễn vật thể, các quy ước và phương pháp vẽ các mối ghép, các bộ truyền động.

+ Tài liệu:

- Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1,2 - Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - 2001

21. Sức bền vật liệu: (2,2,0)
- Điều kiện tiên quyết: Học sau các học phần Toán cao cấp, Cơ lý thuyết.

- Học phần này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về biến dạng, ứng suất, điều kiện bền... của một số dạng trong  vật thể. Tính toán bền, biến dạng và ổn định cho các chi tiết máy đảm bảo an toàn và ổn định.

+ Tài liệu:

- Giáo trình Sức bền vật liệu - Nguyễn Đức Tính - Trường ĐHCNQN;
- Giáo trình Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai - NXB GTVT- Hà Nội - 2002;
- Giáo trình Sức bền vật liệu - Lê Quang Tôn - Đại học Mỏ - địa chất. 

22. Nguyên lý-chi tiết máy: (2,2,0)

+ Điều kiện tiên quyết: Học sau các học phần:  Vẽ kỹ thuật, Sức bền vật liệu

+ Nội dung của môn học nguyên lý - chi tiết máy sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

- Giới thiệu về cấu trúc cơ cấu và động học cơ cấu

- Giới thiệu ưu nhược điểm, kết cấu, cách tính toán các chi tiết ghép như: mối ghép đinh tán, mối ghép bằng ren, mối ghép bằng then và then hoa, mối ghép có độ dôi.


- Giới thiệu ưu nhược điểm, kết cấu, cách tính toán các bộ truyền động cơ khí như: Truyền động đai, truyền động bánh răng, truyền động xích...

- Giới thiệu ưu nhược điểm, kết cấu, cách tính toán các chi tiết đỡ và nối như: Trục, ổ trục, khớp nối

+ Tài liệu:

- Giáo trình Chi tiết máy - ĐH CN Quảng Ninh 

- Giáo trình Chi tiết máy - Nguyễn Trọng Hiệp - NXB Giáo dục - 2004
23. Vật liệu học và công nghệ kim loại: (2,2,0)                                          

      + Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần hóa học đại cương.
  
+ Nội dung chính của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

- Cơ sở về cấu trúc và tính chất của vật liệu cơ khí như cấu trúc tinh thể, giản đồ pha, khuyếch tán và chuyển pha, biến dạng và cơ tính của vật liệu, ăn mòn và bảo vệ vật liệu.

- Cấu trúc và tính chất của nhóm vật liệu cụ thể, sử dụng phổ biến trong công nghiệp thép và gang, kim loại và hợp kim màu, vật liệu vô cơ-Ceramic, vật liệu bột, vật liệu hữu cơ-Polyme, vật liệu kết hợp (compozit).
    
- Giới thiệu phương pháp công nghệ gia công tạo phôi cho chi tiết máy và những sản phẩm kim loại dùng trực tiếp khác.

     
- Môn học giúp sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình công nghệ và phạm vi sử dụng mỗi phương pháp để chế tạo những sản phẩm khác nhau phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo cơ khí.

+ Tài liệu:

- Giáo trình Vật liệu cơ khí - Lương Văn Quân - 2004.

- Bài giảng Vật liệu cơ khí - Đoàn Văn Ký - Đại học Mỏ - Địa chất - 2001.
     
- Bài giảng Công nghệ kim loại - Đoàn Văn Ký - Đại học Mỏ - Địa chất -2001

24. Dung sai-đo lường: (2,2,0)

+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Vẽ kỹ thuật  

+ Nội dung của môn học Dung sai đo lường sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: 

- Trang bị những nguyên tắc cơ bản để lựa chọn  dung sai cho các thông số hình học của chi tiết và lắp ghép các mối ghép theo tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam đã ban hành.

- Giới thiệu phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp tiêu chuẩn và hướng dẫn cách lựa chọn dung sai trong các trường hợp cụ thể

- Giới thiệu bảng tiêu chuẩn để giúp cho sinh viên có thể sử dụng cho công việc thiết kế của mình
+ Tài liệu:

- Giáo trình Dung sai đo lường - Ninh Đức Tốn - NXB Giáo dục -2001
- Giáo trình Dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn - NXB Giáo dục - 2000
- Giáo trình Cơ sở dung sai và đo lường - Nguyễn Bảo - ĐH Mỏ ĐC - 1990
25. Kỹ thuật điện-điện tử: (2,2,0)

+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Toán cao cấp, Vật lý đại cương


+ Nội dung của môn học Kỹ thuật điện-điện tử sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau:


- Kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều hình sin 1pha, 3 pha.


- Kiến thức cơ bản về mạch điện.


- Kỹ thuật điện - điện tử tương tự.

- Kỹ thuật điện - điện tử số.

+ Tài liệu:

- Giáo trình Kỹ thuật điện - NXB Khoa học kỹ thuật - 2002

- Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ - NXB Giáo dục - 2001

26. Công nghệ chế tạo máy: (3,3,0)
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Chi tiết máy và Dung sai-Đo lường.

- Học phần tạo điều kiện cho sinh viên nắm vững và tận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ cần thiết nhằm nâng cao tính công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng.

- Tài liệu: 

+ Công nghệ chế tạo máy (T1&T2); PGS.TS Nguyễn Đắc Lộc - PGS.TS Lê Văn Tiến; NXB KH&KT, 1998.

+ Cơ sở công nghệ chế tạo máy; Trần Doãn Sơn; Trường Đại Học Kỹ Thuật TP HCM.

+ Đồ gá cơ khí hoá và tự động hoá; Lê Văn Tiến - Trần Văn Địch - Trần Xuân Việt; NXB KH&KT; Hà Nội, 1999.

27. Công nghệ sửa ô tô: (2,20)
          
§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Häc sau  häc phÇn KÕt cÊu tÝnh to¸n «t«

        
Néi dung: Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sù mßn, sù háng cña m¸y, hiÓu ®­îc nguyªn nh©n g©y mßn háng. Tõ ®ã ®Ò ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc phßng tr¸nh sù háng, 

      
- Biết cách lập quy trình công nghệ sửa chữa  cho một máy, cũng như một chi tiết cụ thể. 

     
- Giới thiệu về công tác tổ chức sửa chữa cho toàn bộ máy móc thiết bị mà cơ sở quản lý, cách tính toán số lượng công nhân và máy cần thiết cho một xưởng sửa chữa

+ Tµi liªu:

- Bài giảng công nghệ sửa chữa ô tô - ĐHCN Quảng Ninh

- Gi¸o tr×nh C«ng nghÖ söa ch÷a m¸y vµ thiÕt bÞ má - Vò ThÕ Sù, n¨m 2003

28. Kỹ thuật nhiệt: (2,2,0)

+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Vật lý đại cương, Toán Cao cấp.


+ Nội dung của môn học Kỹ thuật nhiệt nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


- Nhiệt động kỹ thuật nghiên cứu các quy luật biến đổi của nhiệt năng và cơ năng trong các thiết bị nhiệt và ảnh hưởng của sự biến đổi đó tới tính chất vật lý của môi chất thực hiện trong quá trình nhiệt động

- Truyền nhiệt: Nghiên cứu sự truyền nhiệt năng trong không gian và sự trao đổi nhiệt năng giữa các vật có nhiệt độ khác nhau.

+ Tài liệu:

- Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt - Võ Xuân Minh - Đại học Mỏ - Địa chất - 2003.

- Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt - Phan Lê Dân - NXB Giáo dục - 2000.

29. Thực hành cơ khí cơ bản: (2,0,2)

         
- Điều kiện tiên quyết: Học xong học phần Công nghệ kim loại.


- Nội dung chính: Giúp sinh viên hiểu được tính năng, công dụng, các loại máy cần dùng trong xưởng cơ khí. Rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thưc tế trên các máy trong xưởng cơ khí như: Máy tiện, máy phay, máy bào, máy hàn…


- Tài liệu:

+ Các phương pháp gia công kim loại;  Đặng Văn Nghìn;  NXB ĐHQG TP HCM, 2001.

+ Kỹ thuật hàn; Trương Công Đạt, NXB Thanh Niên,1999.

+ Nguyên lý gia công vật liệu; Bành Tiến Long; NXB KH&KT; 2001.

+  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại;  Nguyễn Tiến Lưỡng;  NXB Giáo Dục;  2002.

+ Kỹ thuật phay; Ph.A.Barơbasôp (Trần Văn Địch dịch); NXB Mir Maxcơva

+ Đồ gá gia công cơ khí; Hồ Viết Bình; NXB Đà Nẵng, 2000.

+ Kỹ thuật phay;  P.Đennegiơnưi… (Nguyễn Quang Châu dịch);  NXB Mir Maxcơva;  1989
30. Thực hành điện cơ bản:(2,0,2)

- Điều kiện tiên quyết: học sau học phần kỹ thuật điện- điện tử
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành về sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra đánh giá chất lượng các linh kiện điện tử, lắp ráp các mạch điện tử cơ bản, các mạch chiếu sáng, thao tác đấu nối dây.

- Tài liệu

+ Thực hành điện cơ bản - Phạm Ngọc Tuấn
+ Giáo trình Kỹ thuật điện - NXB Khoa học kỹ thuật - 2002
+ Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ - NXB Giáo dục - 2001

31. Động cơ đốt trong: (3,2,1)


- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần cơ sở ngành

- Nội dung chính: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc điểm cấu tạo, đặc tính kỹ thuật của động cơ đốt trong. Phương pháp sửa chữa và điều chỉnh động cơ đốt trong.

- Tài liệu:

+ Giáo trình Cấu tạo ôtô máy kéo (T1 và T2), NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.

+ Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1 và T2); Nguyễn Hữu Cẩn.

+ Cấu tạo ôtô máy kéo; Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

+ Bơm nhiên liệu CAV-DPA và bơm EP/VA BOSCH trên máy kéo và ôtô; Nguyễn Khắc Lâm.

+ Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh tốc độ động cơ đốt trong; Nguyễn Tất Tiến- Vũ Thị Lạt; Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

+ Hệ thống phun xăng điện tử dùng trên xe du lịch; Hoàng Xuân Quốc; NXB ĐH&THCN; Hà Nội, 1996.

32. Hệ thống điện và điện tử ôtô: (3,3,0)


- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Động cơ đốt trong, Kỹ thuật điện - điện tử.

- Nội dung chính: Giới thiệu chung về nhiệm vụ, đặc điểm hệ thống điện và điện tử trên ôtô, các ký hiệu quy ước về mạch ghép nối, các ký hiệu thiết bị, mã, mầu dây. Chức năng, yêu cầu, sơ đồ mạch, kết cấu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống chức năng trong hệ thống điện chung của ôtô, phân tích nguyên tắc tính toán kiểm tra và lựa chọn phần tử chính trong hệ thống, cách chăm sóc bảo dưỡng hệ thống trong quá trình vận hành. Các kết cấu và sơ đồ lấy từ kết cấu và sơ đồ trên xe hiện đại thông dụng ở Việt Nam nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận với các mạch điện và điện tử được sử dụng thực tế trên ôtô.


- Tài liệu:

+ Trang bị điện trên ôtô hiện đại; PGS.TS. Phạm Hữu Nam; NXB Giao thông - 2002.

+ Trang bị điện ôtô máy kéo; TS.Đinh Ngọc Ân; NXB ĐH&THCN, 1993.

+ Sách hướng dẫn sử dụng và sửa chữa của các hãng sản xuất ôtô TOYOTA, MAZDA, BMW, NISAN, FORD…

+ Hệ thống đánh lửa điện tử; I.M.Ô-Pa-Rin và E.A. Bê-lốp (sách tiếng Nga) 1990.

+ Hệ thống điện và điều khiển tự động ôtô; Đinh Ngọc Ân; ĐHBK Hà Nội, 2004.

+ Automobile Electrical Equipment;  A.P. Young -  L.Griffiths; LonDon -  Iliffe books.

33. Kết cấu và tính toán ô tô: (3,3,0)
  
- Điều kiện tiên quyết: Học sau các học phần Cấu tạo động cơ đốt trong, Công nghệ kim loại, Chi tiết máy, Công nghệ chế tạo phụ tùng

- Nội dung chính: 

        
+ Cung cấp phương pháp tính toán thiết kế các hệ thống (phanh, lái, treo, cầu, hộp số, ly hợp, các đăng…);
+ Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống truyền lực, bộ phận chuyển động, các trang bị làm việc.
- Tài liệu:

+ Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1, T2, T3); Nguyễn Hữu Cẩn- Phan Đình Kiên; NXB ĐH&THCN, 1985.

+ Thiết kế hệ thống phanh ôtô máy kéo; Dương Đình Khuyến; ĐHBK Hà Nội, 1995.

+ Kết cấu và tính toán ôtô; NXB Giao Thông Vận Tải; Hà Nội, 1985.

+ Sổ tay ôtô; Bộ Vận Tải Liên Xô - Viện Nghiên Cứu Khoa Học Vận Tải Ôtô; NXB Công Nhân Kỹ Thuật.

+ Bài giảng Thiết kế tính toán ôtô; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2003.

+  Giáo trình Cấu tạo ôtô máy kéo (T1 & T2); NXB Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.

+  Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1 & T2);  Nguyễn Hữu Cẩn;  ĐHBK Hà Nội.

+ Thiết kế hệ thống lái ôtô máy kéo bánh hơi Phạm Minh Thái; ĐHBK Hà Nội.

+ Cấu tạo ôtô máy kéo; Đại học Bách Khoa Hà Nội.

+ Cấu tạo máy kéo; Đinh Văn Khôi.

+ Cấu tạo chăm sóc và điều chỉnh máy kéo các tỉnh phía nam; Đinh Văn Khôi.

+ Bơm nhiên liệu CAV-DPA và bơm EP/VA BOSCH trên máy kéo và ôtô; Ng. Khắc Lâm.

+ Auto Mechanics Fundametals; Martin W.Stocket.

+ Power Trains; John Deere.

+ Máy kéo nông nghiệp; BM Ghenman.

34. Lý thuyết ôtô: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Cấu tạo động cơ đốt trong, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu


- Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp tính toán động học và động lực học cho ôtô, phương pháp xây dựng các đường đặc tính động học và động lực học.

- Tài liệu:

+ Lý thuyết ôtô máy kéo; Nguyễn Hữu Cẩn và các tác giả khác; NXB KH&KT; Hà Nội, 2003.

+ Hướng dẫn Bài tập lớn Lý thuyết ôtô- Máy kéo;  Lê Thị Vàng;  ĐHBK Hà Nội;  2001.

35.  Cơ sở thiết kế ô tô:  (2,2,0)
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần chuyên ngành


- Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên cơ sở và phương pháp tính toán lựa chọn thiết kế ô tô

- Tài liệu:

           
+ Cơ sở thiết kế ô tô - Nguyễn Khắc Trai; ĐHBK Hà Nội, 2008

+ Hệ thống điện và điều khiển tự động ôtô; Đinh Ngọc Ân; ĐHBK Hà Nội, 2004.

+ Ôtô máy kéo; Bùi Hải Triều - Hàn Trung Dũng - Đặng Tiến Hoà - Nông Văn Vìn- NXB KH&KT; Hà Nội, 2001.

+ Hệ thống thuỷ lực trên các máy kéo hiện đại ở nước ta (T1); Đinh Văn Khôi; NXB Nông Nghiệp; Hà Nội, 1985.

+ Giáo trình Sửa chữa ôtô máy kéo; Nguyễn Bình; NXB ĐHNN I,  Hà Nội.

36. Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Chi tiết máy, Cấu tạo ôtô, Cấu tạo động cơ đốt trong, Công nghệ kim loại, Hệ thống điện và điện tử trên ôtô.


- Nội dung: Các lý thuyết cơ bản về mài mòn và sửa chữa các chi tiết và cặp lắp ghép, phân tích đặc điểm và nguyên nhân mài mòn hư hỏng, trình bày phương pháp kiểm tra sửa chữa và điều chỉnh các chi tiết, cặp lắp ghép và cụm máy cơ bản và hệ thống điện trên ôtô.


- Tài liệu:

+ Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ và ôtô; PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2004.

+ Hệ thống nhiên liệu & tự động điều chỉnh tốc độ động cơ đốt trong; Nguyễn Tất Tiến- Vũ Thị Lạt; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 1998.

+ Hệ thống phun xăng điện tử dùng trên xe du lịch; Hoàng Xuân Quốc; NXB KH&KT; Hà Nội, 1996.

+ Hệ thống điện và điều khiển tự động ôtô; Đinh Ngọc Ân; ĐHBK Hà Nội, 2004.

+ Ôtô máy kéo; Bùi Hải Triều - Hàn Trung Dũng - Đặng Tiến Hoà - Nông Văn Vìn - NXB KH&KT; Hà Nội, 2001.

+ Hệ thống thuỷ lực trên các máy kéo hiện đại ở nước ta (T1); Đinh Văn Khôi; NXB Nông Nghiệp; Hà Nội, 1985.

+ Giáo trình Sửa chữa ôtô máy kéo; Nguyễn Bình; NXB ĐHNN I  Hà Nội.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ xăng; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (tập 1, 2, 3, 4);  Nguyễn  Oanh.

36. Tin học ứng dụng chuyên ngành: (2,1,1)                                                         


+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nhập môn tin học, Vẽ kỹ thuật.


+  Nội dung :

- Giúp cho sinh viên sử dụng thành thạo một số phần mềm cơ khí

- Ứng dụng tin học vào việc thiết kế các bộ truyền hoặc các thiết bị máy móc

          
- Học phần Autocad

+ Phần lý thuyết: Cung cấp các kiến thức khai thác sử dụng và xây dựng bản vẽ trong phần mềm thiết kế đồ hoạ Autocad và orcad.


+ Phần thực hành: Rèn kỹ năng thực hành, giúp sinh viên lập và vẽ thành thạo các  bản vẽ cơ khí bằng máy tính.


+ Tài liệu:


- Bài giảng Autocad  - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - 2004


- Sử dụng Autocad 2004 - Nguyễn Hữu Lộc - NXB TP HCM - 2004.
37.  Thực  hành cơ bản  động cơ :  (4, 0,4)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Chi tiết máy, Động cơ đốt trong, Công nghệ kim loại, Hệ thống điện và điện tử trên ôtô, Kết cấu tính toán ô tô, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.


- Nội  dung  chính: Củng cố lại lý thuyết về cấu tạo và sửa chữa động cơ. Vận dụng lý thuyết vào thực tế để giải quyết những công việc cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh và chẩn đoán được các phần cơ bản của động cơ.

+ Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ và ôtô; PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2004.

+ Giáo trình Sửa chữa ôtô máy kéo; Nguyễn Bình; NXB ĐHNN I, Hà Nội.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ xăng; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (tập 1, 2, 3, 4); Nguyên Oanh.
+ Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1, T2, T3); Nguyễn Hữu Cẩn - Phan Đình Kiên; NXB ĐH&THCN, 1985.

+ Thiết kế hệ thống phanh ôtô máy kéo;  Dương Đình Khuyến;  ĐHBK Hà Nội, 1995.

+ Kết cấu và tính toán ôtô; NXB Giao Thông Vận Tải; Hà Nội, 1985.

+ Sổ tay ôtô; Bộ Vận Tải Liên Xô - Viện Nghiên Cứu Khoa Học Vận Tải Ôtô; NXB Công Nhân Kỹ Thuật.

           + Bài giảng Thiết kế tính toán ôtô; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2003.

38.  Thực  hành cơ  bản điện ô tô:  (4,0,4)
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Chi tiết máy, Động cơ đốt trong, Công nghệ kim loại, Hệ thống điện và điện tử trên ôtô, Kết cấu tính toán ô tô, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô .


- Nội  dung  chính: Củng cố lại lý thuyết về cấu tạo và sửa chữa động cơ. Vận dụng lý thuyết vào thực tế để giải quyết những công việc cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh và chẩn đoán được các phần cơ bản của động cơ.

+ Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ và ôtô; PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2004.

+ Giáo trình Sửa chữa ôtô máy kéo; Nguyễn Bình; NXB ĐHNN I, Hà Nội.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ xăng; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (tập 1, 2, 3, 4); Nguyên Oanh.
+ Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1, T2, T3); Nguyễn Hữu Cẩn - Phan Đình Kiên; NXB ĐH&THCN, 1985.

+  Thiết kế hệ thống phanh ôtô máy kéo;  Dương Đình Khuyến;  ĐHBK Hà Nội, 1995.

+ Kết cấu và tính toán ôtô; NXB Giao Thông Vận Tải; Hà Nội, 1985.

+ Sổ tay ôtô; Bộ Vận Tải Liên Xô - Viện Nghiên Cứu Khoa Học Vận Tải Ôtô; NXB Công Nhân Kỹ Thuật.

+ Bài giảng Thiết kế tính toán ôtô; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2003.

39.  Thực  hành cơ bản gầm ô tô:  (4, 0, 4)
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Chi tiết máy, Động cơ đốt trong, Công nghệ kim loại, Hệ thống điện và điện tử trên ôtô, Kết cấu tính toán ô tô, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.


- Nội  dung  chính: Củng cố lại lý thuyết về cấu tạo và sửa chữa động cơ. Vận dụng lý thuyết vào thực tế để giải quyết những công việc cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh và chẩn đoán được các phần cơ bản của động cơ.

+ Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ và ôtô; PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2004.

+ Giáo trình Sửa chữa ôtô máy kéo; Nguyễn Bình; NXB ĐHNN I, Hà Nội.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ xăng; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu; Lê Xuân Tới.

+ Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (tập 1, 2, 3, 4); Nguyên Oanh.
+ Thiết kế và tính toán ôtô máy kéo (T1, T2, T3); Nguyễn Hữu Cẩn - Phan Đình Kiên; NXB ĐH&THCN, 1985.

+ Thiết kế hệ thống phanh ôtô máy kéo;  Dương Đình Khuyến;  ĐHBK Hà Nội, 1995.

+ Kết cấu và tính toán ôtô; NXB Giao Thông Vận Tải; Hà Nội, 1985.

+ Sổ tay ôtô; Bộ Vận Tải Liên Xô - Viện Nghiên Cứu Khoa Học Vận Tải Ôtô; NXB Công Nhân Kỹ Thuật.

+ Bài giảng Thiết kế tính toán ôtô; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2003.

40. Nhiên liệu, dầu mỡ, chất tẩy rửa: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau  học phần Cấu tạo động cơ

- Nội dung chính: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại nhiên liệu (xăng, dầu Diezel, gas), các chất bôi trơn (dầu, mỡ), các chất tẩy rửa và các thiết bị dùng trong xưởng sửa chữa ôtô. Sau khi học xong môn học sinh viên có thể sử dụng có hiệu quả các thiết bị xưởng, nhiên liệu, dầu mỡ và chất tẩy rửa.

- Tài liệu:

+ Sách hướng dẫn sử dụng và sửa chữa của các hãng sản xuất ôtô TOYOTA, MAZDA, BMW, NISAN, FORD…

+ Ăn mòn và bảo vệ vật liệu; Nguyễn Văn Tư - Alain Galerie; NXB KH&KT; 2002.

+ Cấu tạo chăm sóc và điều chỉnh máy kéo các tỉnh phía Nam; Đinh Văn Khôi.

+ Ôtô máy kéo; Bùi Hải Triều - Hàn Trung Dũng - Đặng Tiến Hoà - Nông Văn Vìn - NXB KH&KT; Hà Nội, 2001.

+ Journal of Corrorion Science and Engineering - ISSN 1466-8858.

41. Kỹ thuật điện lạnh ôtô: (2,2,0)

       
-  Điều kiện tiên quyết: Học phần học sau học phần  hệ thống điện và điện tử ô tô
       
- Nội dung: 

         
- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện lạnh của hệ thống điều hòa trang bị trên xe ô tô

        
- Điện lạnh Ô tô thế hệ mới - Nguyễn Oanh, Nxb GTVT, 2006

        
- Kỹ thuật điện tử và điện lạnh  - Nguyễn Văn Tuệ,  Nxb ĐHQG T.PHCM, 2008

        
- Máy lạnh và điều hòa không khí - Nguyễn Văn Tuệ, Nxb KHKT, 2008
42. Kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ô tô: (2,2,0)
- Điều kiện tiên quyết: Học phần học sau học phần Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa

- Nội dung:

Trang bị những kiến thức về chuẩn đoán kỹ thuật động cơ, chuẩn đoán kỹ thuật ô tô theo các tiêu chí: Công suất, khí thải, tiếng ồn. Quy trình công nghệ chuẩn đoán hệ thống truyền lực, hộp số, hệ thống lái

Tài liệu:

- Nguyễn Khắc Trai - Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô, Nxb GTVT, 2004

- Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Đức Phú Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô Nxb - KHKT, 1986.

- Phạm Văn Khôi cơ sở đánh giá độ tin cậy Nxb - KHKT, 1986
43. Ô tô sử dụng năng lượng mới: (2,2,0)

 - Điều kiện tiên quyết: động cơ đốt trong, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô  

- Nội dung chính: Tramg bị những kiến thức về động cơ ô tô sử dụng năng lượng mới thân thiện với môi trường: năng lượng điện, khí ga, năng lượng thay thế khác.


- Tài liệu tham khảo: 

+ Bài giảng nhiên liệu thay thế - Tổ môn ôtô ĐHCN Quảng Ninh

+ Nhiên liệu dùng cho động cơ đôt trong, TS Lê Anh Tuấn

+ Khí thải và ô nhiễm môi trường, TS Nguyễn Minh Tuấn, NXB GD.

+ Ô tô và ô nhiễm môi trường - Bùi Văn Ga NXBGD -1999

+ Ô tô nguồn ô nhiễm môi trường - Cao Trọng Hiền - ĐHGTVT- 2007

44. Điều khiển thủy khí: (2,2,0)
- Điều kiện tiên quyết: Sau học phần cơ học chất lỏng ứng dụng

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kết cấu, nguyên lý làm việc của các laoij máy nén khí và máy thủy lực, các loại van được điều khiển bằng khí nén - điện - thủy lực. Từ đó vận dụng để thiết kế mạch điện - khí nén, điện - thủy lực trong ô tô

+ Hệ thống thuỷ lực trên các máy kéo hiện đại ở nước ta (T1); Đinh Văn Khôi; NXB Nông Nghiệp; Hà Nội, 1985.

+ Tập bản vẽ phục vụ môn học truyền động thuỷ lực trên ôtô và xe - máy chuyên dùng; Phạm Vị; Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2004.
45. Luật giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe: (2,0,2)

- Điều kiện tiên quyết: 

Học phần sau học phần cấu tạo động cơ đốt trong, lý thuyết ô tô, kết cấu tính toán ô tô

- Nội dung:

    
Trang bị những kiến thức cơ bản về điều khiển xe, vận hành xe phục vụ cho công tác đánh xe ra vào xưởng, ga ra khi bảo dưỡng sửa chữa

46. Thực hành động cơ nâng cao: (2,0,2)

- Điều kiện tiên quyết: học sau học phần thực hành cơ bản ô tô

- Học phần nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng thực hành nghề về quy trình công nghệ: Tháo, kiểm tra đánh giá chất lượng, sửa chữa, lắp ráp, vận hành, kết hợp kinh nghiệm và sử dụng thiết bị chẩn đoán để tìm ra pan động cơ. 

47. Thực hành gầm ô tô nâng cao: (2,0,2)

- Điều kiện tiên quyết: học sau học phần thực hành cơ bản ô tô

- Học phần nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng thực hành nghề về quy trình công nghệ: Tháo, kiểm tra đánh giá chất lượng, sửa chữa, lắp ráp, vận hành, kết hợp kinh nghiệm và sử dụng thiết bị chẩn đoán để hư hỏng của phần gầm ô tô. 

48. Thực hành điện ô tô nâng cao: (2,0,2)

- Điều kiện tiên quyết: học sau học phần thực hành cơ bản ô tô

- Học phần nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng thực hành nghề về quy trình công nghệ : Kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp, đấu nối, vận hành sử dụng thiết bị kiểm tra chẩn đoán phần điện ô tô. 

49. Thực tập tốt nghiệp: (3,0,3)
           Điều kiện tiên quyết:  Sau học phần thực hành cơ bản ô tô;


Nội dung chính của phần thực tập tốt nghiệp nhằm làm cho sinh viên làm quen với những kiến thức cơ bản sau:


+ Củng cố lý thuyết trên cơ sở vận dụng thực tế tại cơ sở chế tạo, lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng ô tô.

+ Tham gia trực tiếp vào một số công đoạn bảo dưỡng sửa chữa ô tô

+ Chức trách cán bộ tổ, đội và phân xưởng sửa chữa cơ khí.

+ Nhiệm vụ của người thiết kế và giám sát kỹ thuật của đơn vị tư vấn.

+ Thu thập tài liệu làm quen với các chuyên đề tốt nghiệp

50. Khóa luận tốt nghiệp: (5,0,5)
Nhằm khẳng định năng lực học tập chuyên môn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng vào thực tế sản xuất. Đây là đợt tập dượt cho sinh viên làm thực tế các đề tài chuyên môn dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Cuối đợt thực tập và làm luận văn tốt nghiệp, tổ chức cho sinh viên bảo vệ luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp.
10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chuyên ngành
	Học phần giảng dạy



	1
	Nguyễn Thị Huệ
	 Ths 
	Kinh tế Chính trị
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	2
	Nguyễn Thế Vinh
	Ths 
	Triết học
	

	3
	Vũ Thị Thu Hà
	Ths
	LS Đảng
	Đư​ờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	4
	Lê Hồ Hiếu

	Ths
	LS Đảng
	Tư​ tư​ởng Hồ Chí Minh

	5
	Lê Văn Hựu
	Đại học
	Luật
	Pháp luật đại c​ương

	6
	Bùi Thị Huyền
	Ths
	Anh văn
	Anh văn

	7
	Mai Thị Huyền
	Ths
	Anh văn
	

	8
	Bùi Thị Hồng Vân
	Ths 
	Toán
	Toán cao cấp

	9
	Nguyễn Thị Huyền
	Ths
	Toán
	

	10
	Nguyễn Duy Phan
	Ths
	Toán
	Phương pháp tính

	11
	Nguyễn Thị T Huyền
	Ths
	Toán
	

	12
	Nguyễn Thanh Hoa
	Ths
	Vật lý
	Vật lý

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	TS
	Vật lý
	

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Ths
	Hoá
	Hoá học

	15
	Lê Thị Hạnh
	Ths
	Hoá
	

	16
	Ng Nguyên Ngọc
	Ths
	Tin học
	Tin Đại cương

	18
	Nguyễn Hồng Quân
	Ths 
	Tin học
	Tin ứng dụng

	19
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TBmỏ
	

	20
	Nguyễn Đức Tính
	TS
	Toán Cơ
	Cơ ứng dụng 

	21
	Trần Thị Thanh
	Ths
	Máy và TBmỏ
	 Cơ học chất lỏng ứng dụng

	22
	Ng Thị Quế Phương
	Ths
	Toán
	Xác suất Thống kê

	23
	Trương Trung Thành
	Ths
	Môi trương
	 Môi trường - An toàn

	24
	Nguyễn Xuân Huy
	Đại học
	Thể dục Thể thao
	 Giáo dục thể chất

	25
	Nguyễn Xuân Hoan
	Đại học
	Quân sự
	 Giáo dục Quốc phòng

	26
	Bùi Thanh Nhạn
	Ths
	Cầu đường
	Sức bền vật liệu

	27
	Bùi Công Viên
	Ths
	Cơ khí
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	28
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Vật liệu học và CNKL

	29
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Sức bền vật liệu

	30
	Trịnh Văn Quyền
	Th.s
	Máy và TB mỏ
	Nguyên lý-chi tiết máy

	31
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Dung sai đo lường

	32
	Nguyễn Thế Vĩnh
	Ths
	Mạng - HTĐ
	Kỹ thuật điện-điện tử

	33
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Kỹ thuật nhiệt

	34
	Trần Đình Hưởng
	Ths
	Máy và TB mỏ
	CN chế tạo máy

	35
	Nguyễn Sĩ Sơn
	Đại học
	Cơ khí Ôtô
	Công nghệ sửa chữa máy

	36
	Đỗ Văn Mạnh
	Đại học
	Kinh tế
	Kinh tế tổ chức

	37
	Bùi Thanh Nhu
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Điều khiển thủy khí

	38
	Nguyễn Bá Thiện
	Ths
	Cơ khí Ôtô
	Kết cấu và tính toán ô tô

	39
	Nguyễn Văn Bang
	PGS.TS
	Cơ khí Ôtô
	Kết cấu tính toán ô tô

	40
	Trần Hữu Phúc
	Ths
	Điện khí hoá
	HT điện và điện tử ô tô

	41
	Lê Hoài Đức
	TS
	Cơ khí Ôtô
	Nhiên liệu, dầu, mỡ và chất tẩy rửa

	42
	Trần Hữu Phúc
	Ths
	Điện khí hoá
	Kỹ thuật điện lạnh ô tô

	43
	Nguyễn Bá Thiện
	Ths
	Cơ khí Ôtô
	Lý thuyết ôtô

	44
	Nguyễn Đức Tuấn
	PGS.TS
	Cơ khí Ôtô
	KT bảo dưỡng và SC ô tô

	45
	Nguyễn Đức Toàn
	TS
	Cơ khí Ôtô
	Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô

	46
	Ng Quang Hưng
	Đại học
	Cơ khí
	Thực hành CK cơ bản

	47
	Cao Trọng Hiền
	PGS.TS
	Cơ khí Ôtô
	Ô tô và môi trừơng

	48
	Phạm Anh Mai
	Ths
	Cơ điện
	Thực hành điện cơ bản

	49
	Lê Thanh Cương
	Đại học
	Cơ khí Ôtô
	Kỹ thuật lái xe

	50
	Nguyễn Văn Đức
	Đại học
	Máy và TB mỏ
	Tham quan SX xí nghiệp

	51
	Lê Thanh Cương
	Đại học
	Cơ khí ôtô
	Thực tập CB Ô tô

	52
	Lê Thanh Cương
	Đại học
	Cơ khí ôtô
	Thực tập gầm ô tô nâng cao

	53
	Nguyễn Bá Thiện
	Ths
	Cơ khí Ôtô
	Thực tập tốt nghiệp

	54
	Nguyễn Sĩ Sơn
	Đại học
	Cơ khí ôtô
	Thực hành động cơ nâng cao

	55
	Trần Hữu Phúc
	TS
	Điện khí hóa
	- Thực hành điện ô tô nâng cao.

-  Thực tập tốt nghiệp

- Khóa luận tốt nghiệp

	56
	Nguyễn Bá Thiện
	Ths
	Cơ khí Ôtô
	

	57
	Lê Thanh Cương
	Đại học
	Cơ khí ôtô
	

	58
	Nguyễn Sĩ Sơn
	Đại học
	Cơ khí ôtô
	


11. CƠ SỞ VẬT CHẤT

11.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập:


Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập được trang bị đủ chủng loại thiết bị và số lượng đáp ứng cho 30 đến 60 sinh viên thực tập trong một đợt theo các bài thực hành, thí nghiệm được quy định trong chương trình đào tạo.

	TT
	Tên phòng thí nghiệm
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Phòng học ngoại ngữ
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	2
	Phòng thực hành tin
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	3
	Phòng thí nghiệm vật lý
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	4
	Phòng thí nghiệm hoá học
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	5
	Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	6
	Phòng thí nghiệm tự động hoá
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	7
	Phòng thực hành vẽ kỹ thuật
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	8
	Xưởng thực hành cơ khí-cơ điện
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	9
	Phòng thí nghiệm thuỷ lực
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	10
	Xưởng thực hành sửa chữa ô tô
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	11
	Xưởng thực hành sửa chữa động cơ
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	12
	Phân xưởng sản xuất thực nghiệm
	Ngoài trường
	Đầy đủ thiết bị học tập


11.2. Thư viện

Hiện tại Trung tâm Thông tin Thư​ viện Nhà trường (3 tầng - diện tích sàn 2.313 m2) với trên 5.200 đầu sách, hơn 50.000 bản sách và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung và cho ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô nói riêng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và giáo viên. Nhà tr​ường đang từng b​ước triển khai và hoàn thiện th​ư viện điện tử vào năm 2009 tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, sinh viên truy cập tìm hiểu những tài liệu khoa học công nghệ mới phục vụ công tác dạy và học cũng như​ nghiên cứu khoa học.

11.3. Tài liệu giảng dạy, học tập 
Nhà trường đã có đầy đủ bài giảng, giáo trình bậc Cao đẳng của ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô. Trong quá trình tổ chức đào tạo Nhà trường đã hợp tác với tr​ường đại học Giao thông Vận tải và trường đại học Mỏ - Chất và một số tr​ường đại học khác mua các giáo trình ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô để tham khảo giáo trình của các trường có cùng ngành. Hàng năm, Nhà tr​ường có kế hoạch kinh phí để bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

12. HƯỚNG DẪN THỰC  HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Kiến thức trong chương trình đào tạo là kiến thức bắt buộc phải có;

- Trình tự giảng dạy các học phần có thể điều chỉnh nhưng bắt buộc phải đảm bảo điều kiện lôgic nhận thức khi học các học phần;

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, được công bố ngay đầu năm thứ 2 để cho sinh viên tự chọn và chuẩn bị;


- Tổ chức thực hiện chương trình theo quy định tại Quy chế đào tạo ban hành theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐT, ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.





                      HIỆU TRƯ​ỞNG

                                                                   Ts. Nguyễn Đức Tính

TH cơ bản động cơ


 (4,0,4)





BỘ CÔNG THƯƠNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH












































CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


CHUYÊN NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật ô tô


NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật ô tô


(CHỈNH BIÊN)




































































QUẢNG NINH - 2013








CN chế tạo máy


 (3,3,0)





Hình họa- VKT 


DLUC 103


(3,2,1)








Kỹ thuật nhiệt


(2,2,0)





ĐC đốt trong 


DLUC 1010


(3,2,1)





Sức bền vật liệu


(2,2,0)








Những NLCB của CN 


Mác- LêNin  2


(3,3,0)





Thủy lực đại cương 


 (2,2,0)





Tin học ƯD trong KT Ô tô


(2,1,1)





Chọn 2 trong các học phần


(4,4,0)





Chọn 2 trong các học phàn


(4,4,0)











Kết cấu và TTô tô 


 (3,3,0)





D.sai- Đo lường 


 (2,2,0)





Thực tập tốt nghiệp


 (3,0,3)








Làm khóa luận TN


 (5,0,5)











TH cơ bản gầm 


ô tô


(4,0,4)





Kỹ thuật BD và SC Ô tô


 (2,2,0)








HT điện và điện tử ô tô


 (3,3,0)





VLH và CN KL


DLUC 106


(2,2,0) 





Nhập môn tin học  


DC 0016


(3,2,1)





HK.VI 16 TC





HK V 16 TC





HK IV 18 TC





HK III 17 TC





HK II 19 TC





HKI  15 TC





Toán cao cấp 1


 (3,3,0)





Hóa học ĐC 


DC 0015


(2,2,0)





Vật lý  DC


DC 0014


 (4,3,1)








8.3. Tiến trình đào tạo- Cao đẳng - Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô





Cơ lý thuyết


 (2,2,0)








NL-Chi tiết máy


 (2,2,0)





Những NLCB của CN 


Mác- Lê Nin  1


DC 001


(2,2,0)











Giáo dục quốc phòng











Đường lối CM ĐCSVN


 (3,3,0)





Tư tưởng Hồ Chí Minh


 (2,2,0)





Lý thuyết Ô tô


 (3,3,0)








Chọn 1 trong các học phần


(2,2,0)





GD thể chất


GDTC 001


(3,0,3)





TA Chuyên ngành


 (2,2,0)





TA Cơ bản


DC 0010


(4,4,0)





KT điện- Điện tử


DTU 101


(2,2,0)








Pháp luật ĐC


 (2,2,0) 





TH cơ bản điện ô tô


(4,0,4)
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